TUẦN 6
Thứ Hai ngày 9 tháng 10 năm 2023
Hoạt động trải nghiệm – SHDC
ĐC Đào thực hiện
___________________________
Toán 
Tiết 26: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Luyện tập, củng cố về hàng và lớp. Củng cố cách đọc, viết các số tròn chục triệu, trăm triệu.
- Năng lực: năng lực tư duy, lập luận toán học, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
 Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu bài 2.
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” lập các số tròn chục triệu, trăm triệu
	
- HS chơi trò chơi.
- HS chia sẻ sau khi chơi trò chơi.

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	

	2. Luyện tập, thực hành: 
	

	Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- 1-2 HS trả lời.

	- GV yêu cầu HS làm bài vào vở
- GV quan sát, giúp đỡ HS nếu cần 
	- HS làm bài cá nhân vào vở


	
	- HS chia sẻ bài theo nhóm cộng tác.
- HS chia sẻ bài trước lớp.

	- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.
	

	Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- 1-2 HS đọc yêu cầu

	- Yêu cầu HS làm phiếu sau đó đổi chéo.
	- HS làm bài cá nhân vào phiếu rồi chia sẻ với bạn.
Đáp án: D

	- GV khen ngợi HS.
	

	Bài 3: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Điền số vào dấu hỏi chấm

	- GV yêu cầu HS làm vở.
	- HS viết số tương ứng vào vở.
- HS đổi vở với bạn.

	Bài 4: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Tìm giá tiện của mỗi giỏ quà.

	- GV yêu cầu làm việc theo nhóm, thực hiện yêu cầu bài.
	- HS tự suy nghĩ, thảo luận theo nhóm thực hiện yêu cầu của bài.
+ Giỏ A: 32 000 đồng
Giỏ B: 704 000 đồng
Giỏ C: 1 000 000 đồng

	- GV mời HS trình bày
	- 2-3 HS trình bày
- HS chia sẻ: Bạn làm thế nào để tìm ra được giá tiền của mỗi giỏ?

	- GV đánh giá và tuyên dương.
	

	Bài 5: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Lập các số chẵn có 6 chữ số thỏa mãn các điều kiện
+ Lớp nghìn gồm các chữ số: 0;0;3
+ Lớp đơn vị gồm các chữ số: 8;1;1

	- GV hỏi: Số chẵn là số như thế nào?
	- HS chia sẻ

	
	- HS tự suy nghĩ hoàn thiện bài vào vở.

	
	- HS chia sẻ trước lớp: Số cần tìm là: 300 118

	GV chia sẻ, tuyên dương HS
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Yêu cầu HS chia sẻ lại nội dung bài học.
	- HS chia sẻ.

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
_________________________________
GDTC
Gv chuyên soạn giảng
Tiếng Việt
Tiết 36: Đọc: TẬP LÀM VĂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng và diễn cảm bài Tập làm văn, biết đọc phân biệt lời kể của (bạn nhỏ nhân vật xung tôi) và những câu văn bạn viết trong bài tập làm văn của mình, biết nhấn giọng các từ ngữ cần thiết thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật Hiểu vì sao bài văn của bạn nhỏ có thêm các chi tiết đặc sắc. Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyên. 
- Năng lực: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác.
- Phẩm chất: chăm chỉ, cần cù, chịu khó.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, máy chiếu
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động:
+ GV yêu cầu hát múa tập thể
+ Giới thiệu, ghi đề bài, cho HS nêu yêu cầu cần đạt.
	
- HS hát múa tập thể
- HS ghi đề bài vào vở và nêu yêu cầu cần đạt

	2. Hình thành kiến thức:
a. Luyện đọc:
- GV gọi HS đọc mẫu toàn bài.
- Bài chia làm mấy đoạn?


+ Lần 1: Sửa lỗi phát âm
- GV cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp đọc các từ khó kết hợp ngắt câu dài
Luyện từ: gặp lại, bụi dạ lí, sương lã chã, ốc luộc, kết luận, múc nước,...
Ngắt câu dài: Sương như những hòn bi ve tí xíu/ tụt từ lá xanh xuống bông đỏ,/ đi tìm mùi thơm ngào ngạt núp đâu giữa rừng cánh hoa...
+ Lần 2:  Giải  nghĩa từ
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp lần 2
- Yêu cầu HS đọc, kết hợp giải nghĩa từ: Xào xạc, lã chã.
+ Lần 3: Luyện đọc theo nhóm
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm 3
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm đọc trước lớp
- GV nhận xét phần đọc của HS
	
- HS đọc
- Bài chia làm 3 đoạn
Đoạn 1:Từ đầu ... dở dang bài văn
Đoạn 2: Từ Hôm sau.....thả sức đẹp
Đoạn 3: Còn lại

- 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn và phát âm các từ khó


- Hs nêu cách ngắt câu và đọc lại câu dài




- 3 HS đọc nối tiếp và giải nghĩa từ dựa vào SGK.


- HS đọc theo nhóm 3
- Đại diện 2 nhóm đọc trước lớp

	b. Tìm hiểu bài
- Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 1 thảo luận nhóm 2 và TLCH
1. Mục đích về quê của bạn nhỏ là gì?
+  Bạn nhỏ đã hoàn thành bài văn chưa? Vì sao?
+  Nêu ý chính của đoạn 1
- Yêu cầu 1 học sinh đọc đoạn 2 cả lớp đọc thầm TLCH
2. Khi ở quê, bạn nhỏ đã làm gì để tả được cây hoa theo yêu cầu?
3. Những câu văn nào là kết quả của sự quan sát kết hợp với trí tưởng tượng phong phú của bạn nhỏ?
+ Nêu ý chính của đoạn 2
- GV giảng thêm: Trong bài văn của bạn nhỏ, các câu văn đều có hình ảnh so sánh cũng được coi là câu văn kết hợp sự quan sát và trí tưởng tượng/ liên tưởng của bạn nhỏ
4. Em thích câu văn nào nhất trong bài văn của bạn nhỏ? Theo em bài văn của bạn nhỏ nên viết thêm nững ý nào?
- GV gọi HS trả lời
+ Nêu ý chính của đoạn 3
Chốt: Khi tả cây ngoài việc tả cây, cành, lá, hương thơm,... cần tả thêm nụ hoa bởi vì bên cạnh bông hoa đã nở thường có nhiều nụ hoa.
	

- HS đọc thầm thảo luận 
- HS trả lời câu hỏi 1
- HS trả lời câu hỏi 2

Ý1: Mục đích về quê của bạn nhỏ

- HS đọc và trả lời câu hỏi 2
- Dậy sớm, quan sát kĩ các bộ phận của cây, chăm sóc cây,...
- HS trả lời câu hỏi 3.


Ý 2: Cách tìm ý cho bài văn tả cây





- HS thảo luận nhóm 2 có thể viết thêm câu văn mà mình muốn thêm.

Y3: Cách viết kết bài cho bài văn tả cây hoa.

	3. Luyện tập, thực hành: 
- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm
- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, HS thi đọc.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	- HS lắng nghe
- HS thực hiện

	4. Vận dụng:
- Qua bài đọc, em  học được gì về cách viết văn miêu tả?
- Nhận xét tiết học.
- Tập quan sát cây cối và tìm ý cho bài văn.
	- HS trả lời.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
________________________________________
Tiếng Việt
Tiết 37: Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ ĐỘNG TỪ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được động từ chỉ hoạt động nói chung và động từ chỉ hoạt động di chuyển nói riêng. Tìm được động từ thích hợp với hoạt động được thể hiện trong tranh. Đặt được câu có động từ chỉ hoạt động
- Năng lực: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV hỏi: Động từ là gì? Đặt 1 câu có sử dụng động từ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Giới thiệu bài – ghi bài
	
- 2-3 HS trả lời


-  HS ghi đề bài vào vở và nêu yêu cầu cần đạt của tiết học

	2. Luyện tập, thực hành:
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2
- Đại diện HS trình bày trước lớp
- GV cùng HS nhận xét.
GV chốt đáp án:
a. Vỗ - gáy – gáy – kêu – vọng
b. Hót – kêu – hót – tìm – xào xạc
	- HS đọc
- HS trả lời (Tìm động từ trong ngoặc đơn thay cho bông hoa trong mỗi đoạn văn dưới đây)
- HS thảo luận nhóm 2
- HS trình bày trước lớp

	Bài 2:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Yêu cầu HS quan sát kĩ từng tranh để dựa vào đó suy đoán người hoặc vật trong tranh đang làm gì để tìm động từ phù hợp.
- Đại diện 3 nhóm trình bày động từ có trong tranh.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
	HS nêu yêu cầu (Nhìn tranh tìm động từ phù hợp với hoạt động được thể hiện trong tranh)
- HS thảo luận nhóm 4 tìm các động từ có trong tranh


	Bài 3:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Cho HS đặt câu vào vở: 2-3 câu có từ chỉ hoạt động di chuyển tìm được ở bài 2.
- Tổ chức cho HS đọc câu và nhận xét, chỉnh sửa câu.
- GV tuyên dương HS đặt câu hay, sáng tạo.
	
- HS đọc
- HS đặt câu vào vở
- HS thực hiện
VD: Vận động viên đang leo núi.


	3. Vận dụng:
- Động từ là gì? Tìm các động từ chỉ sự di chuyển?
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị tiết sau: Viết bài văn thuật lại 1 sự việc
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
________________________________________
Thứ Ba ngày 10 tháng 10 năm 2013
Toán 
Tiết 27: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI LỚP TRIỆU (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS nhận biết cách đọc, cách viết, cấu tạo số của các số trong phạm vi lớp triệu.
-Năng lực: năng lực tư duy, lập luận toán học, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, bảng phụ
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, hỏi: 
+ Tranh vẽ gì?
Tranh vẽ các bạn đang nói chuyện với nhau 
+ Các bạn nói chuyện gì với nhau?
Các bạn đang nói về khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng khoảng 149 597 876 km
	
- HS quan sát
- HS nói với bạn bên cạnh.

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	

	2. Hình thành kiến thức:
	

	- GV yêu cầu HS đọc lại số: 149 597 876 km
	- 2-3 HS đọc 

	- GV hỏi: Số trên gồm mấy trăm triệu?
Số đó có chữ số hàng triệu là chữ số nào? 
	- HS suy nghĩ, trả lời
- HS khác chia sẻ.

	- GV kết luận
	- HS lắng nghe

	- GV yêu cầu HS tự lấy thêm ví dụ và phân tích số.
	- HS tự lấy ví dụ sau đó chia sẻ, phân tích số theo nhóm bàn.

	b. GV giới thiệu số 1 000 000 000 trên tia số
	- HS quan sát, lắng nghe

	- GV kết luận: 1 000 000 000 đọc là 1 tỉ
	- 2-3 HS nhắc lại

	- Y/c HS tự lấy ví dụ
	- HS tự lấy ví dụ và đọc theo nhóm cộng tác.

	3. Luyện tập, thực hành: 
	

	Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- HS nêu yêu cầu: Đọc số dân của mỗi nước.

	- GV quan sát, hỗ trợ HS nếu cần
	- HS quan sát tranh tự đọc thầm rồi đọc cho bạn bên cạnh nghe.

	- GV mời HS đọc số.
	- 2-3 HS đọc trước lớp
- HS khác chia sẻ.

	- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.
	

	Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Viết các số sau thành tổng

	- Y/c HS làm vở. GV quan sát, hỗ trợ nếu cần
	- HS suy nghĩ cá nhân làm bài vào vở; 2 HS làm bảng phụ.

	
	- HS chia sẻ bài làm của bạn.

	- GV khen ngợi HS.
	

	Bài 3: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Chữ số được gạch chân trong mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào?

	- Yêu cầu HS làm bài vào vở
	- HS làm bài cá nhân sau đó đổi bài chia sẻ bài với bạn.

	- Yêu cầu HS báo cáo kết quả.
	- 1-2 HS trình bày
- HS khác chia sẻ.

	- GV tuyên dương, động viên HS làm tốt.
	

	4. Vận dụng:
	

	- Y/c HS nhắc lại nội dung bài học
	- HS chia sẻ những điều đã học được sau tiết học.

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
________________________________________
Tiếng Việt
Tiết 38: Viết : VIẾT BÀI VĂN THUẬT LẠI MỘT SỰ VIỆC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Viết được bài văn thuật lại việc đã chứng kiến hoặc tham gia. Có ý thức đổi mới phương pháp học tập, ham tìm tòi, khám phá, để học tập đạt kết quả tốt, có tinh thần học tập nghiêm túc.
- Năng lực: năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, máy chiếu
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV yêu cầu HS đọc lại dàn ý đã lập ở bài 10, trả lời câu hỏi:
- Dàn ý bài văn thuật lại sự việc có mấy phần? Nêu nội dung từng phần?
- GV nêu yêu cầu của tiết học, ghi đầu bài.

	
- HS đọc lại dàn ý
- HS trả lời


- HS ghi đề bài vào vở và nêu yêu cầu cần đạt của tiết học

	2. Luyện tập, thực hành:
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV cho HS viết bài vào vở
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
- Yêu cầu HS tự soát lỗi theo hướng dẫn trong sách giáo khoa.
- Gv nhận xét bài làm và chỉnh sửa
	- Đề bài: Viết bài văn thuật lại một hoạt động trải nghiệm em đã tham gia và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của mình về hoạt động đó.
- HS viết bài cá nhân vào vở


- HS chỉnh sửa theo yêu cầu của GV

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
- Nhận xét tiết học.
- Viết vào vở hoặc sổ tay các từ ngữ chỉ việc em đã làm trong ngày. Đánh dấu các động từ.
	- HS lắng nghe
- HS thực hiện theo yêu cầu.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
__________________________________
Tiếng Việt
Tiết 39 + 40: Đọc: NHÀ PHÁT MINH 6 TUỔI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Nhà phát minh 6 tuổi. Biết đọc phân biệt lời của người dẫn truyện và lời nhân vật phù hợp. Hiểu được nội dung bài: Những trải nghiệm và khám phá sẽ mang lại niềm vui cho con người.
- Năng lực: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV gọi 3 HS đọc bài Tập làm văn nối tiếp theo đoạn.
- GV gọi HS trả lời một số câu hỏi: Em học được điều gì qua cách viết văn của bạn nhỏ?
- GV nhận xét, giới thiệu bài mới.
	
- HS đọc nối tiếp
- HS trả lời
- 2-3 HS trả lời

- HS ghi đề bài vào vở và nêu yêu cầu cần đạt của tiết học

	2. Hình thành kiến thức:
a. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Bài có thể chia làm mấy đoạn?

+ Lần 1: Sửa lỗi phát âm
- GV cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp đọc các từ khó kết hợp ngắt câu dài
Luyện từ: Ma – ri –a, trượt trong đĩa,...
Ngắt câu dài: Nhưng khi nước trà rớt ra đĩa/ thì những tách trà kia bỗng nhiên dừng chuyển động,/... ngăn lại.
+ Lần 2:  Giải  nghĩa từ
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp lần 2
- Yêu cầu HS đọc, kết hợp giải nghĩa từ: gia tộc, giải thưởng Nô - ben.
+ Lần 3: Luyện đọc theo nhóm
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm 3
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm đọc trước lớp
- GV nhận xét phần đọc của HS
Tiết 2
	
- HS đọc
- Bài chia làm 3 đoạn
Đoạn 1:Từ đầu ... ròi khỏi phòng khách
Đoạn 2: Từ Cô bé.....gia tộc tôi
Đoạn 3: Còn lại

- 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn và phát âm các từ khó


- Hs nêu cách ngắt câu và đọc lại câu dài


- 3 HS đọc nối tiếp và giải nghĩa từ dựa vào SGK.


- HS đọc theo nhóm 3
- Đại diện 2 nhóm đọc trước lớp

	b. Tìm hiểu bài
- Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn và TLCH
1. Điều lạ mà cô bé Ma – ri –a quan sát được khi gia nhân bưng trà lên là gì?
+  Nêu ý chính của đoạn 1
- Yêu cầu 1 học sinh đọc đoạn 2 thảo luận nhóm 2 và TLCH
2. Tìm trong bài đọc các thông tin về việc làm thí nghiệm của Ma – ri - a?
- Đại diện nhóm phát biểu trước lớp, các nhóm khác nhận xét bổ sung. 
3. Câu trả lời của Ma –ri –a sau khi làm thí nghiệm là gì?
4. Câu nói của người cha: “Đây sẽ là giáo sư đời thứ bảy của gia tộc tôi!” thể hiện điều gì?
+ GV khuyến khích HS nêu ý kiến riêng của mình
5. Khi lớn lên Ma – ri – a đã thành công như thế nào?
+ Nêu ý chính của đoạn 2,3
- GV giảng thêm: Trong cuộc sống chúng ta nên quan sát các sự vật, hiện tượng. Những khám phá, phát minh sẽ mang lại niềm vui, sự hữu ích trong cuộc sống.
+ Nêu nội dung toàn bài: 
- GV gọi HS nhắc lại nội dung
	

- HS đọc thầm 
- HS trả lời câu hỏi 1

Ý1: Ma –ri – a quan sát thấy điều lạ giữa tách trà và đĩa khi có nước và không có nước.
- HS đọc và thảo luận trả lời câu hỏi 2
- Địa điểm: bếp. Dụng cụ: bộ đồ trà. Mục đích: giải thích hiện tượng khi nước trà rớt ra đĩa thì tách trà ngừng hoạt động
- Hs trả lời
- HS trả lời






Ý 2,3: Ma –ri –a làm thí nghiệm nổi danh và trở thành niềm tự hào của gia tộc

- Nội dung: Những trải nghiệm và khám phá sẽ mang lại niềm vui cho con người.
- 2 HS nhắc lại nội dung

	3. Luyện tập, thực hành: 
- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm
+ Bài này cần đọc với giọng như thế nào để diễn cảm?
+ GV cho HS đọc diễn cảm đoạn 2,3
- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, HS thi đọc.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	- HS lắng nghe
- HS thực hiện
- HS luyện đọc theo nhóm
- HS thi đọc trước lớp

	4. Vận dụng:
- Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Ma – ri -a? Em học được ở Ma –ri – a điều gì?
- Tìm trong bài đọc Nhà phát minh 6 tuổi những từ có chứa tiếng “gia”.
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài” Tìm hiểu cách viết bài văn kể lại một câu chuyện
	
- HS trả lời.
- HS thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
__________________________________
Mĩ thuật
Gv chuyên soạn giảng
	____________________________________________
Thứ Tư ngày 11 tháng 10 năm 2023
Toán 
Tiết 28: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS củng cố cách đọc, cách viết số trong phạm vi lớp triệu. Củng cố kiến thức về hàng và lớp cũng như cấu tạo của các số trong phạm vi lớp triệu.
- Năng lực: năng lực tư duy, lập luận toán học, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu bài 2.
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”
	
- HS chơi trò chơi.

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	

	2. Luyện tập, thực hành: 
	

	Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- 1-2 HS trả lời.

	- GV yêu cầu HS làm bài
- GV quan sát, giúp đỡ HS nếu cần 
	- HS suy nghĩ làm cá nhân rồi chia sẻ bài theo nhóm cộng tác.

	
	- HS chia sẻ bài trước lớp.
a. Đ b. S   c. Đ    d. S

	- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.
	

	Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- 1-2 HS đọc yêu cầu

	- Yêu cầu HS làm phiếu sau đó đổi chéo.
	- HS làm bài cá nhân vào phiếu rồi chia sẻ với bạn.

	- GV khen ngợi HS.
	

	Bài 3: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- 1-2 HS trả lời

	- GV yêu cầu HS làm bài
- GV quan sát, giúp đỡ HS nếu cần 
	- HS suy nghĩ tự làm bài rồi chia sẻ theo nhóm

	
	- HS viết lại 2 số ban đầu vào vở: 17 483 226 và 75 175 000

	- GV khen ngợi HS.
	

	Bài 4: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- 1-2 HS nêu

	- GV yêu cầu làm việc theo nhóm, thực hiện yêu cầu bài.
	- HS tự suy nghĩ, thảo luận theo nhóm thực hiện yêu cầu của bài.

	- GV mời HS trình bày
	- 2-3 HS trình bày
- HS khác chia sẻ

	- GV đánh giá và tuyên dương.
	

	3. Vận dụng:
	

	- Yêu cầu HS chia sẻ lại nội dung bài học.
	- HS chia sẻ.

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
		
__________________________________
Tiếng Việt
Tiết 40: Đọc: Nhà phát minh 6 tuổi
Đã soạn ở tiết 39
__________________________________
GDTC
Gv chuyên soạn giảng
_________________________________
Hoạt động trải nghiệm
Tiết 17: KĨ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI ĐỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Học sinh biết sử dụng các câu hỏi 5W1H để khai thác và tổ chức quản lí thông tin về sự vật, hiện tượng đang tìm hiểu.Học sinh biết cách thiết kế và sử dụng sơ đồ tư duy như công cụ tìm hiểu và công cụ hỗ trợ khi trình bày, qua đó thể hiện rõ các ý trong kết quả tư duy. Học sinh biết mô hình hóa những thông tin về sự vật, sự kiện, hiện tượng; biết lựa chọn thông tin quan trọng, phân loại thông tin để xây dựng sơ đồ tư duy- giúp nhớ, hiểu và thực hiện tư duy tốt hơn
- Phát triển năng lực tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
 Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM
- Trong lớp học, bàn ghế kê thành dãy.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG
- Các tấm bìa, phấn, bút
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi Đố vui
+ GV đưa ra một số câu hỏi để HS cùng dự đoán về sự vật, hiện tượng
- GV tổ chức cho học sinh đưa ra những câu đố đã sưu tầm được
- GV dẫn dắt vào nội dung chủ đề
	

- HS  trả lời theo sự hiểu biết của mình
- HS đưa ra câu đố đã sưu tầm, HS khác trả lời

	2. Khám phá chủ đề
	

	- GV tổ chưc trò chơi: Động não, luyện trí
+ GV chia HS thành các nhóm 



+ GV tổ chức cho HS đoán biết đồ vật
Gợi ý: Tấm bảng
+ Đồ vật đố được làm bằng gì?
+ Ai có thể sử dụng đồ vật đó?
+ Đồ vật đó được sử dụng vào những lúc nào?
+ Đồ vật đó được đặt ở đâu?
+ Đồ vật đó được sử dụng như thế nào?
	
- Mỗi thành viên trong nhóm quan sát các đồ vật trong lớp và chọn một đồ vật để ghi nhớ vào tấm bìa của mình, úp xuống để giữ bí mật
- Mỗi thành viên trong nhóm lần lượt rút một tấm bìa, trả lời câu hỏi tìm hiểu về thông tin của các thành viên khác để các thành viên đó doán được đồ vật được ghi trên tấm bìa

	- GV tổ chưc cho HS đánh giá trò chơi
	- Các thành viên tổng kết số câu hỏi đã dùng để khám phá từng đồ vật: Người nào đặt ít câu hỏi mà nhận được nhiều thông tin, đoán đúng đồ vật là người người chiến thắng cuộc chơi.

	- GV cùng HS kết luận: 
? Các câu hỏi 5W1H được dùng khi nào?
Gợi ý: 5W1H được sử dụng khi đặt câu hỏi tìm hiểu về con người, sự vật hiện tượng. Chúng ta có thể dùng câu hỏi để hỏi người khác, những cũng có thể tự đạt câu hỏi cho mình để từ đó phán đoán, tìm hiểu thông tin.
	
- HS trả lời theo hiểu biết của bản thân

	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề
	

	- GV đề nghị mỗi nhóm lựa chọn một đồ vật để vẽ sơ đồ tư duy trình bày những thông tin đã tìm hiểu được qua trò chơi “Động não, luyện trí” 
- GV hướng dẫn HS mô hình hóa bằng sơ đồ tư duy: Tên đồ vật ở giữa, các đường nhánh chính, nhánh phụ thể hiện sự phân loai.
- GV hướng dẫn HS điền thông tin bằng cách vẽ, trang trí, dùng nhiều mầu sắc đề thông tin được ghi nhớ ngắn gọn bằng hình ảnh, dế ăn sâu vào trí não. 
- GV cho học sinh quan sát một mô hình hóa tủ sách bằng sơ đồ tư duy.
	- Nhóm báo cáo đồ vật lựa chọn











- Các nhóm thực hiện mô hình hóa bằng sơ đồ tư duy đồ vật đã lựa chọn

	- GV tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả
	- Từng nhóm chia sẻ sơ đồ tư duy trước lớp, trả lời câu hỏi nhóm ban
- Các nhóm khác đặt câu hỏi đối với nhóm chia sẻ

	- GV cho học sinh nêu tác dụng của sơ đồ tư duy
- GV kết luân: Sơ đồ tư duy giúp chúng ta hệ thống thông tin về một sự vật, hiện tượng giúp chúng ta nhìn rõ hơn về mối quan hệ giữa các bộ phận, nội dung
	- HS chia sẻ suy nghĩ.

	4. Cam kết hành động
- GV đề nghị học sinh lựa chọn một sự vật, hiện tượng để vẽ sơ đồ tư duy.
Lưu ý HS: Thực hiện các bước động não: đặt câu hỏi, phân loại thông tin theo câu hỏi, trình bày thông tin theo nhánh.
	
- Học sinh thực hiện ở nhà


V. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
	________________________________________
Thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2023
Âm nhạc 
Gv chuyên soạn giảng
______________________________
Toán 
Tiết 29: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS củng cố cách đọc, cách viết số trong phạm vi lớp triệu. Củng cố kiến thức về hàng và lớp cũng như cấu tạo của các số trong phạm vi lớp triệu.
- Năng lực: năng lực tư duy, lập luận toán học, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu bài 2.
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”
	
- HS chơi trò chơi.

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	

	2. Luyện tập, thực hành: 
	

	Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- 1-2 HS trả lời.

	- GV yêu cầu HS làm bài
- GV quan sát, giúp đỡ HS nếu cần 
	- HS suy nghĩ làm cá nhân vào vở.

	- GV mời HS trình bày bài
	- 2-3 HS trình bày
- HS chia sẻ.

	- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.
	

	Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- 1-2 HS đọc yêu cầu

	- Yêu cầu HS làm vở sau đó đổi chéo.
	- HS làm bài cá nhân vào vở rồi chia sẻ với bạn.

	- GV khen ngợi HS.
	

	Bài 3: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- 1-2 HS trả lời

	- GV yêu cầu HS làm bài
- GV quan sát, giúp đỡ HS nếu cần 
	- HS suy nghĩ tự làm bài rồi chia sẻ theo nhóm

	
	- HS viết lại số vào vở: 
D. 537 991 833

	- GV khen ngợi HS.
	

	Bài 4: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- 1-2 HS nêu

	- GV yêu cầu làm việc theo nhóm, thực hiện yêu cầu bài.
	- HS tự suy nghĩ, thảo luận theo nhóm thực hiện yêu cầu của bài.

	- GV mời HS trình bày
	- 2-3 HS trình bày
- HS khác chia sẻ (Tại sao bạn lại sắp xếp như vậy?)

	- GV đánh giá và tuyên dương.
	

	3. Vận dụng:
	

	- Yêu cầu HS chia sẻ lại nội dung bài học.
	- HS chia sẻ.

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
		
__________________________________
Tiếng Việt
Tiết 41: Viết: TÌM HIỂU CÁCH VIẾT BÀI VĂN KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Tìm hiểu cách viết bài văn kể lại một câu chuyện. Nắm được cách nối từ ngữ giữa các câu trong đoạn văn. Từ ngữ chỉ thời gian.
- Năng lực: giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV giới thiệu ghi bài
	- HS lắng nghe

	2. Luyện tập, thực hành:
- Cho học sinh đọc yêu cầu 1
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 với 4 yêu cầu a, b,c,d SGK 
+ Yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
GVKL:
a. Mở bài: đoạn 1. Thân bài: 3 đoạn kế tiếp. Kết bài: đoạn cuối
+ Mở bài: giới thiệu về câu chuyện
+ Thận bài: kể lại câu chuyện theo trình tự diễn ra các sự việc trong chuyện
+ Kết bài: Nêu cảm xúc, suy nghĩ về câu chuyện, mong muốn hoặc bài học rút ra
b. Yêu cầu HS nêu diễn biến của các sự việc 2,3,4,5.
+ GV chốt cách nêu đúng diễn biến của câu chuyện.
c. Trong bài văn, câu chuyện kể lại theo cách nào?
d. Những từ in đậm trong bài văn có tác dụng gì?
GVKL: Các từ in đậm có tác dụng liên kết các sự việc để câu chuyện kể một cách logic, rành mạch.
- Cho học sinh đọc yêu cầu 2
2. Những điểm cần lưu ý khi viết bài văn kể lại một câu chuyện.
- GV cho HS thảo luận nhóm 2 trả lời câu hỏi. 
GVKL: Bố cục bài văn kể chuyện gồm 3 phần, mở bài, thân bài, kết bài. Kể các sự việc theo trình tự thời gian. Từ ngữ nối câu và đoạn phải có sự liên kết.
- Gv cho HS đọc ghi nhớ SGK
	
- HS đọc và thực hiện theo yêu cầu

- 2-3 nhóm trình bày trước lớp
- HS lắng nghe











- HS dựa vào câu chuyện nêu bối cảnh và nêu diễn biến của các sự việc.


- HS chọn ý thứ nhất: Theo sự việc diễn ra trong câu chuyện.

- HS trả lời




- HS đọc yêu cầu 2. 



- HS thảo luận nhóm 2


- HS đọc ghi nhớ SGK

	3. Vận dụng:
- Tổ chức cho HS nhắc lại kiến thức về cách viết bài văn kể lại một câu chuyện
- Nhận xét tiết học
	
- HS nhắc lại kiến thức theo yêu cầu của GV
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
___________________________________
Lịch sử - Địa lí
Tiết 12:: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở VÙNG TRUNG DU 
VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp HS
- Kể được tên một số dân tộc sinh sống ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Nhận xét được một cách đơn giản về sự phân bố dân cư ở Trung du và miền núi Bắc Bộ thông qua lược đồ phân bố dân cư.Kể tên một số cách thức khai thác tự nhiên 
- Hình thành năng lực tự chủ và tự học, năg lực giao tiếp và hợp tác thông qua hoạt động cá nhân, cặp đôi và nhóm.
- Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất: Nhân ái, tôn trọng sự khác biệt giữa các dân tộc. Chăm chỉ, ham học hỏi, tìm tòi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, lược đồ ….
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- Hãy kể tên một số dân tộc sinh sống ở vùngTrung du và miền núi Bắc Bộ?
- Hãy nêu đặc điểm về phân bố dân cư ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?
- Gv nhận xét, tuyên dương
	
- Hs trả lời

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Hình thành kiến thức:
	

	2.1. Một số cách thức khai thác tự nhiên
- Gv yêu cầu HS đọc thông tin mục 2, quan sát hình từ hình 4  đến hình 6 trong SGK/25, thảo luận theo nhóm 4 hoàn thành yêu cầu  sau:
1. Hoàn thành bảng thông tin về một số cách thức khai thác tự nhiên ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	Cách thức khai thác tự nhiên
	Ý nghĩa

	
	

	
	


2. Kể tên và xác định trên lược đồ hình 6 một số mỏ khoáng sản và một số nhà máy thuỷ điện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	
- HS quan sát và thảo luận nhóm 4 thực hiện yêu cầu của phiếu bài tập.

	- Gv yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày yêu cầu 1.
- Gv nhận xét, tuyên dương HS.
- Gv chốt kiến thức và cho HS xem video về hình ảnh ruộng bậc thang, hoạt động khai thác khoáng sản:
Một số cách thức khai thác tự nhiên 
ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	Cách thức khai thác tự nhiên
	Ý nghĩa

	1. Làm ruộng bậc thang
	- Trồng lúa nước giúp dân đảm bảo nguồn lương thực cho người dân.
- Hạn chế tình trạng phá rừng, làm nương rẫy.
- Thúc đẩy hoạt động du lịch của vùng.

	2. Xây dựng các công trình thuỷ điện
	- Cung cấp điện cho sinh hoạt và sản xuất
- Giúp giảm lũ cho vùng đồng bằng.

	3. Khai thác khoáng sản
	- Làm nguyên liệu và nhiên liệu cho nhiều ngành công nghiệp như than cho sản xuất điện a-pa-tít để sản xuất phân lân, đá vôi làm vật liệu xây dựng.



	- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	- Gv yêu cầu HS lên xác định trên lược đồ một số nhà máy thuỷ điện và mỏ khoáng sản

- Gv nhận xét, tuyên dương HS 
	- HS lên thực hiện xác định các mỏ khoáng sản và nhà máy thuỷ điện trên lược đồ
- HS quan sát, nhận xét bổ sung

	3. Vận dụng:
- Hãy nêu một số cách khai thác tự nhiên ở ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
- Gv nhận xét tiết học và dặn HS chuẩn bị tiết học sau.
	
- HS trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
_______________________________________________________
Thứ Sáu ngày 13 tháng 10 năm 2023
Tin học
Gv chuyên soạn giảng
___________________________________
Toán 
	Tiết 30: LÀM TRÒN SỐ ĐẾN HÀNG TRĂM NGHÌN (1 Tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết làm tròn số và làm tròn được số đến hàng trăm nghìn. Vận dụng được làm tròn số và một số tình huống thực tế đơn giản.
 Năng lực: Năng lực ước lượng thông qua các bài toán ước lượng số.
-Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, ti vi, Bộ đồ dùng học Toán 4, Phiếu bài tập.
- HS: SGK, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
	-HS hát múa tập thể

	-giới thiệu bài.
	

	2. Hình thành kiến thức:
	

	- GV mời HS đọc thông tin trong SGK trang 45.
	- HS đọc thông tin, quan sát tranh trong SGK.

	- GV giới thiệu tia số, yêu cầu HS đọc.
	- HS theo dõi.

	[image: ]

	- GV hỏi: Trên tia số, số 2 712 615 gần số 2 700 000 hơn hay gần số 2 800 000 hơn? 
	- HS phát biểu.

	- GV nhận xét, kết luận: Vậy khi làm tròn số 2 712 615 đến hàng trăm nghìn thì được số 2 700 000.
	

	- GV đưa ra thêm một số ví dụ để yêu cầu HS ước lượng vị trí của số đã cho trên tia số, từ đó làm tròn số đến hàng trăm nghìn dựa vào tia số.
	

	- GV kết luận: Khi làm tròn số đến hàng trăm nghìn, ta so sánh chữ số hàng chục nghìn với 5. Nếu chữ số đó bé hơn 5 thì ta làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.
	- HS nối tiếp nhắc lại.

	3. Luyện tập thực hành
	

	Bài 1: Làm việc nhóm đôi.
- GV mời HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc yêu cầu, quan sát tranh minh họa.

	+ Bài tập yêu cầu gì ?
	- HS phát biểu.

	- Yêu cầu HS làm bài theo cặp.
	- HS làm bài theo nhóm đôi, trao đổi kết quả.

	
	- HS thực hiện.
*Kết quả:
- Xe máy: 18 500 000 đồng
- Xe đạp: 2 100 000 đồng
- Điện thoại: 2 900 000 đồng

	- Yêu cầu HS nêu cách làm.
	- HS thực hiện chia sẻ.

	+ Muốn làm tròn số đến hàng trăm nghìn ta làm thế nào ?
	- HS phát biểu.

	- GV nhận xét, kết luận.
	

	Bài 2: Làm việc cá nhân
- GV mời HS đọc yêu cầu.
	
- 2 HS đọc yêu cầu.

	+ Bài tập yêu cầu gì ?
	- HS phát biểu.

	- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
	- HS làm bài cá nhân vào vở, 2 HS lên bảng làm bài.

	
	a) Chữ số 5 của số 189 835 388 thuộc hàng nghìn.
- Chữ số 5 của số 5 122 381 thuộc hàng triệu.
- Chữ số 5 của số 531 278 000 thuộc hàng trăm triệu.
b) Làm tròn số các số đó đến hàng chục nghìn ta được:  189 840 000; 
5 120 000; 531 280 000.

	- GV mời HS nhận xét, nêu cách làm tròn số.
	

	- GV hỏi: Số 189 835 388 gồm có mấy lớp ? Là những lớp nào ? 
	- HS thực hiện.

	- Yêu cầu HS nêu cách làm tròn số đến hàng trăm nghìn.
	- HS phát biểu.

	Bài 3: Làm việc nhóm.
- GV mời HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc yêu cầu, bảng số liệu.

	+ Bài tập yêu cầu gì ?
	- HS phát biểu.

	- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm.
	- HS làm bài vào phiếu bài tập.

	
	- HS các nhóm đọc kết quả.

	
	*Kết quả:
+ Năm 2016 bán ra: 3 100 000 xe máy
+ Năm 2017 bán ra: 3 300 000 xe máy
+ Năm 2018 bán ra: 3 400 000 xe máy
+ Năm 2019 bán ra: 3 300 000 xe máy

	- GV mời HS nhận xét, nêu cách làm.
	

	- GV hỏi: Năm nào có lượng xe máy bán ra khoảng 3 400 000 chiếc? 
	- HS phát biểu.

	+ Muốn làm tròn số đến hàng trăm nghìn ta làm thế nào ?
	- HS phát biểu.

	- GV củng cố lại kiến thức về đọc bảng số liệu thống kê, cách làm tròn số đến hàng trăm nghìn.
	- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng:
	

	+ Nêu cách làm tròn số đến hàng trăm nghìn ?
	- HS phát biểu.

	- Nhận xét tiết học.
	

	- Về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
______________________________________
Tiếng Việt
Tiết 42: Đọc mở rộng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc mở rộng theo yêu cầu, biết ghi vào phiếu đọc sách thông tin về bài đọc, biết trao đổi với bạn về một trải nghiệm thú vị của mình với người thân. Viết được phiếu đọc sách theo mẫu.
- Năng lực: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự học, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu đọc sách
- HS: sách, báo sưu tầm có nội dung về khoa học công nghệ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
	-Hát múa tập thể

	2. Luyện tập, thực hành:
+ GV cho HS đọc yêu cầu 1 SGK trang 54.
+ GV hướng dẫn HS lựa chọn một bài văn hoặc bài thơ về một trải nghiệm trong cuộc sống.
+ GV cho HS trình bày bày trước lớp.
+ GV nhận xét về cách đọc bài mở rộng của HS.
	
- HS đọc
- HS lựa chọn bài văn, bài thơ, nêu rõ lí do tại sao mình chọn bài đó.

- HS thực hiện theo yêu cầu

	- Phát phiếu đọc sách và yêu cầu HS viết phiếu
	- HS viết phiếu

	- Thảo luận nhóm 4: chia sẻ với bạn về những nội dung cần ghi trong phiếu đọc sách, về trải nghiệm được nói đến trong bài thơ, bài văn mà em đã đọc.
	- HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp

	- GV động viên, khen ngợi HS
	

	3. Vận dụng: 
	

	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe

	- Em hãy trao đổi với người thân về một trải nghiệm thú vị của em.
- Nhận xét tiết học
Về nhà sưu tầm thêm những câu chuyện về các thần đồng hoặc nhà bác học nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới
	- HS thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	______________________________
Hoạt động trải nghiệm	
Tiết 18: RÈN LUYỆN TƯ DUY KHOA HỌC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Học sinh biết cách trình bày về một vấn đề trước lớp, học cách sử dụng sơ đồ tư duy để thuyết trình, biết cách lập luận về quan điểm của minh khi có câu hỏi chất vấn.
- Phát triển năng lực tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM
- Trong lớp học, bàn ghế kê thành nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG
- Thẻ số thể hiện nội dung bình chọn.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động tổng kết tuần
* Tổng kết các hoạt động trong tuần:
…….………………………………………
…………………………………………….
* Dự kiến hoạt động tuần sau:
……………………………………………
……………………………………………..
	
- Ban cán sự lớp cử người thực hiện theo yêu cầu của GV

- Ban cán sự lớp điều chỉnh bổ sung vào dự kiến hoạt động tuần sau.

	- GV bổ sung, đánh giá.
	

	2. Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm.
- GV hướng dẫn HS tổ chức triển lãm sơ đồ tư duy về sự vật, hiện tượng đã chuẩn bị. 
- GV tổ chức cho HS trình bày nội dung sơ đồ tư duy của mình
	
 - Các nhóm trưng bày sơ đồ tư duy đã chuẩn bị
- Từng thành viên nhóm trình bày nội dung sơ đồ tư duy của mình, các bạn khác dặt câu hỏi để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề trình bày

	- GV tổ chức cho HS bình chọn sơ đồ tư duy được trình bày thú vị, mạch lạc, khoa học nhất
	- HS quan sát đồ tư duy của các nhóm và thức hiện bình chọn.

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ suy nghĩ sau khi xem sơ đồ tư duy của các bạn theo gợi ý sau:
+ Em học thêm được điều gì mới từ cách trình bày sơ đồ tư duy của bạn?
+ Em gặp khó khăn gì khi đặt câu hỏi 5W1H và lựa chọn nhánh cho sơ đồ?
+ Theo em, chúng ta nên sử dụng sơ đồ tư duy vào những việc gì?
	

	4. Cam kết hành động.
	

	- GV nhắc HS chia sẻ với người thân về kinh nghiệm sử dụng các câu hỏi 5W1H và sơ đồ tư duy trong sinh hoạt và học tập..
- GV nhác nhở HS tìm hiểu về đồ tái chế, chuẩn bị nội dung chia sẻ về ý tưởng, cách làm đồ tái chế để tham gia Hội chợ Đồ tái chế trong tiết SHDC.
	- HS thực hiện công việc theo thời gian biểu đã điều chỉnh; theo lời khuyên của bạn.


V. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................._________________________________________






Tuần 6:                           Thứ Hai ngày 9 tháng 10 năm 2023
Đạo đức
Tiết 6: CẢM THÔNG, GIÚP ĐỠ NGƯỜI GẶP KHÓ KHĂN 
(TIẾT 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Nêu được một số biểu hiện của sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn. Biết vì sao phải cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn. Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn bằng những lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi. Sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn phù hợp với khả năng của bản thân.
- Năng lực: Năng lực điều chỉnh hành vi, có thái độ, lời nói, việc làm thể hiện 
cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn
- Phẩm chất: Phẩm chất nhân ái, biết yeu thương, cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn trong cuộc sống
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: máy tính, ti vi.
- HS: sgk, vở ghi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động:
− GV yêu cầu HS chia sẻ kế hoạch mà đã trao đổi cùng với người thân giúp đỡ người khó khăn.
- GV nhận xét/ tuyên dương/ dẫn vào bài học
	
- HS chia sẻ


- HS lắng nghe

	2. Luyện tập thực hành
	

	Bài tập 1. Kể về một người có hoàn cảnh khó khăn theo gợi ý.
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân, chia sẻ về người có hoàn cảnh khó khăn theo nội dung:
+ Tên của người đó.
+ Nơi họ sống.
+ Những khó khăn mà họ đang gặp phải.
+ Những việc mà em có thể làm để giúp họ.
	

- HS thực hiện 
[bookmark: _GoBack]

	- Tổ chức cho HS chia sẻ, các HS khác nhận xét
	- HS chia sẻ

	- GV nhận xét, khen thưởng, động viên HS
	

	Bài tập 2. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến sau? Vì sao?
	

	- HS thảo luận nhóm 2, thảo luận ý kiến sgk và bày tỏ thái độ
	- HS thực hiện

	- GV tổ chức HS chia sẻ kết quả thảo luận
	- HS chia sẻ.

		Đồng ý (ý kiến của Trang, Hùng, Huyền)
	Không đồng ý (ý kiến của Tuấn, Vân)

	Vì đây là những việc làm thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn
	- Trẻ em cũng cần quan tâm, cảm thông, giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn bằng lời nói, hành động phù hợp…




	- - GV nhận xét, khen thưởng, kết luận.
	

	3. Vận dụng:
- GV yêu cầu HS viết những lời yêu thương để gửi gắm đến những người có hoàn cảnh khó khăn
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tích cực. Nhắc nhở HS khắc phục những tồn tại trong tiết học.
- Nhắc nhở HS chuẩn bị bài tiết sau
	
- HS thực hiện.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(nếu có)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
______________________________
Luyện viết chữ đẹp
Bài 6: HS luyện viết theo mẫu
______________________________________
Thứ Ba ngày 10 tháng 10 năm 2023
Công nghệ
Tiết 6: Một số loại hoa, cây cảnh nổi tiếng (Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được một số cây cảnh phổ biến thường gặp.
 Năng lực: năng lực quan sát, mô tả, ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác.
- Phẩm chất: Yêu hoa, yêu cây, thích thú với các loại hoa, cây cảnh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động:
	

	+ Kể tên một số loài hoa nở vào mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hoặc mùa đông mà em biết?
	- HS kể.

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	

	2. Khám phá
	

	2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về một số loại cây cảnh phổ biến.
	

	- GV yêu cầu HS quan sát hình 5, SGK/15,16 và thảo luận nhóm đôi kể tên các loại cây cảnh có trong hình đồng thời mô tả một số đặc điểm cơ bản để nhận biết các cây cảnh đó.
	- HS quan sát, thảo luận.

	- GV chiếu hình ảnh.
	- Đại diện các nhóm lên bảng trình bày. 

	+ Khuôn viên trường em có những cây cảnh nào? Hãy mô tả một cây cảnh trong vườn trường em?
	- HS trình bày.

	- Ngoài những cây cảnh này gia đình em hoặc em biết có loại cây cảnh nào khác? Hãy mô tả lại cây cảnh đó trong nhóm 4?
	- HS thực hiện.

	
	- Đại diện nhóm lên giới thiệu trước lớp.

	GV chiếu một số hình ảnh giới thiệu thêm cho HS biết một số loại cây cảnh khác.
	- HS quan sát.

	c. Kết luận:
	

	- GV yêu cầu HS đọc kết luận SGK/16
	- Nhiều HS đọc.

	3. Vận dụng:
	

	+ Em thích cây cảnh nào nhất? Hãy giới thiệu về cây cảnh đó? 
	- HS chia sẻ trước lớp.

	- GV nhận xét chung.
	

	+ Nêu cảm nhận của ms au tiết học?
	- HS nêu cảm nhận sau tiết học.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
______________________________
Tiếng anh
Gv chuyên soạn giảng
_____________________________
Lịch sử - Địa lí
Tiết 11: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở VÙNG TRUNG DU 
VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp HS
- Kể được tên một số dân tộc sinh sống ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Nhận xét được một cách đơn giản về sự phân bố dân cư ở Trung du và miền núi Bắc Bộ thông qua lược đồ phân bố dân cư. Kể tên một số cách thức khai thác tự nhiên 
- Năng lực: Hình thành năng lực tự chủ và tự học, năg lực giao tiếp và hợp tác thông qua hoạt động cá nhân, cặp đôi và nhóm.
- Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất: Nhân ái, tôn trọng sự khác biệt giữa các dân tộc. Chăm chỉ, ham học hỏi, tìm tòi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, lược đồ …
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
	- Hs hát múa tập thể

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Hình thành kiến thức:
	

	2.1. Một số cách thức khai thác tự nhiên
- Gv yêu cầu HS đọc thông tin mục 2, quan sát hình từ hình 4  đến hình 6 trong SGK/25, thảo luận theo nhóm 4 hoàn thành yêu cầu  sau:
1. Hoàn thành bảng thông tin về một số cách thức khai thác tự nhiên ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	Cách thức khai thác tự nhiên
	Ý nghĩa

	
	

	
	


2. Kể tên và xác định trên lược đồ hình 6 một số mỏ khoáng sản và một số nhà máy thuỷ điện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	
- HS quan sát và thảo luận nhóm 4 thực hiện yêu cầu của phiếu bài tập.

	- Gv yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày yêu cầu 1.
- Gv nhận xét, tuyên dương HS.
- Gv chốt kiến thức và cho HS xem video về hình ảnh ruộng bậc thang, hoạt động khai thác khoáng sản:
Một số cách thức khai thác tự nhiên 
ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

	- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	- Gv yêu cầu HS lên xác định trên lược đồ một số nhà máy thuỷ điện và mỏ khoáng sản

- Gv nhận xét, tuyên dương HS 
- GV chốt kiến thức kết hợp cho HS xem một số hình ảnh về mỏ khoáng sản và nhà máy thuỷ điện.: Khai thác khoáng sản là hoạt động kinh tế quan trọng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	- HS lên thực hiện xác định các mỏ khoáng sản và nhà máy thuỷ điện trên lược đồ
- HS quan sát, nhận xét bổ sung

	3. Vận dụng:
- Hãy nêu một số cách khai thác tự nhiên ở ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
- Gv nhận xét tiết học và dặn HS chuẩn bị tiết học sau.
	
- HS trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	
	_________________________________________
Hướng dẫn học
Tiết 2: LUYỆN TẬP VỀ CÁC SỐ CÓ 6 CHỮ SỐ, CÁC SỐ LỚP TRIỆU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng: Xác định hàng, lớp của các chữ số trong một số. Nối đúng được số theo nội dung. Làm tròn được số tới hàng chục nghìn, trăm nghìn. Liên hệ thực tế nêu được số dân và làm tròn số tới hàng nghìn, triệu.
- Năng lực: tự chủ, tự học, Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo Năng lực giao tiếp và hợp tác.
- Phẩm chất: nhân ái, phẩm chất chăm chỉ, phẩm chất trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 22Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 22,23 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1/VLT tr.22: Hoàn thành bảng
- Gọi 1 HS đọc YC
- GV gọi HS lên bảng điền
- Gọi HSNX
- GV nhận xét, khen học sinh 

=> GV chốt cách viết số và xác định hàng, lớp
	


- 1 HS đọc YC
-  HS điền

- Học sinh nhận xét



	* Bài 2: Nối (theo mẫu) VLT/19
- GV cho học sinh lên thực hiện




- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
	
- 3 HS lên bảng làm bài
-HS đọc lại nội dung lời giải
[image: ]


	* Bài 3: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu)VLT/19
- GV cho học sinh lên bảng làm
- Gọi HS nhận xét.
- YC HS nêu lại cách làm tròn số


   Gv chốt cách làm tròn số
	

- 3 HS lên bảng làm bài
[image: ]
-HS đọc lại nội dung lời giải



	* Bài 4: 
- GV gọi 1 hs đọc đề bài
- GV gọi HS nêu số liệu và nêu rõ thời điểm tìm hiểu
- Gọi HS làm tròn số
- GV nhận xét.
	
- Hs đọc đề 
- HS nêu tùy theo số liệu HS tìm hiểu được

	3. HĐ Vận dụng:
- Tìm hiểu số dân của địa phương tại thời điểm hiện tại và làm tròn đến hàng thích hợp
- GV yêu cầu HS về nhà tìm hiểu và trả lời trong tiết sau
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau: Tiết 3 tuần 6
	
- HS nghe nhiệm vụ




- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



_________________________________
Tiếng anh
Gv chuyên soạn giảng
___________________________________
An toàn giao thông
Soạn riêng một cuốn
___________________________________________
Thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2023
Khoa học
Tiết 11: gió bão và phòng chống bão
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được không khí chuyển động gậy ra gió và nguyên nhân làm không khí chuyển động (khối không khí nóng bốc lên cao, khối không khí lạnh thay thế). Nhận xét, so sánh được mức độ mạnh của gió qua quan sát thực tế hoặc tranh ảnh, videoclip.
- Năng lực: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, dụng cụ làm thí nghiệm hình 2, quạt, chong chóng.
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV cho HS quan sát H1 hỏi:
+ Nhờ đâu diều bay được lên cao?
+ GV gọi HS suy ngẫm, chia sẻ trước lớp
+ KL: Diều bay được và bay được lên cao là nhờ gió. Vậy gió hình thành như thế nào?
	
- HS quan sát suy ngẫm trả lời.
- HS suy ngẫm.

- HS ghi đề bài vào vở và đọc yêu cầu cần đạt

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Hình thành kiến thức:
HĐ 1: Sự chuyển động của không khí:
	

	*Thí nghiệm : 
- GV cho HS lấy những dụng cụ đã chuẩn bị như SGK
* Tiến hành thí nghiệm: 
- GV gọi 2 HS lên bảng tiến hành thí nghiệm: - Đặt cốt nến lên đế và thắp nến, úp lọ thuỷ tinh lên đế. (H2a)
	
- HS lấy dụng cụ và  tiến hành thí nghiệm.

- HS thực hiện

	- Yêu cầu HS quan sát và nêu hiện tượng xảy ra. ( Nến bọ tắt)
- Thực hiện như trên nhưng đế bị cắt 1 phần H2b.
(Nến vẫn cháy)
- Cắm que vào để và đặt chong chóng lên đầu que H2c (Chong chóng quay)
	- HS quan sát, trả lời.

- HS quan sát, trả lời.
- HS quan sát, trả lời.

	- GV cho HS thảo luận các câu hỏi SGK theo nhóm 4
- GV gọi đại diện trả lời trước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
+ GVKL: Không khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng, sự chuyển động này gây ra gió. 
	- HS thảo luận nhóm 4

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung cho nhóm bạn

	* Gv cho HS quan sát hình 3: 
- GV cho HS quan sát thảo luận nhóm 4
	
- HS quan sát tranh 

	+ Hãy cho biết vào ban ngày, trên đất liền và biển ở đâu nóng hơn?
+ Quan sát H3a cho biết chiều gió thổi giữa biển và đất liền vào ban ngày và giải thích?
+ Háy cho biết vào ban đêm trên đất liền và biển ở đâu lạnh hơn.
+ Quan sát H3b cho biết chiều gió thổi giữa biển và đất liền vào ban đêm và giải thích?
	- HS thảo luận nhóm 4, ghi kết quả thảo luận vào phiếu trả lời.

	- GV gọi đại diện các nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung
	- HS báo cáo kết quả thảo luận.

	*GVKL: Trong tự nhiên, dưới ánh sáng mặt trời, các phần khác nhau của trái đất không nóng lên như nhau. Phần đất liền nóng lên nhanh hơn và cũng nguội đi nhanh hơn.
	
- HS lắng nghe.

	HĐ 2: Mức độ mạnh của gió:
* Chuẩn bị: - Yêu cầu HS lấy quạt và chong chóng.
* Tiến hành: GV cho HS cầm chong chóng đứng trước quạt và bật quạt ở các mức độ khác nhau, quan sát chong chóng.
	- HS thực hiện


- HS thực hành

	- Khi nào chong chóng quay nhanh nhất? Khi nào chong chóng quay chậm nhất?
- Quan thí nghiệm, hãy kết luận không khí chuyển động mạnh sẽ gây ra gió mạnh hay nhẹ?
	- HS trả lời

	* GVKL: Để phân biệt mức độ mạnh của gió, nhiều nước trên thế giới, nước ta đã chia mức độ gióa thành 18 cấp từ cấp 0 đến cấp 17. Gió lên đến cấp 6 -7 gọi là áp thấp nhiệt đới, gió từ cấp 8 trở lên gọi là bão. 
- GV cho HS đọc mục bạn cần biết.
+ GV cho HS quan sát H5 thảo luận nhóm 2 3 câu hỏi SGK
+ GV gọi đại diện HS trả lời, nhận xét
	
- HS lắng nghe


- HS đọc mục bạn cần biết
- HS thảo luận nhóm 2 và trả lời

	* GVKL: Gió gây nên nhiều tác động, có thể gây thiệt hại về nhà cửa. Chúng ta phải theo dõi thời tiết, nắm bắt được các cấp gió để phòng những thiệt hại.
	

	3. Vận dụng:
	

	- Nhắc lại về các cấp độ của gió
	- HS nêu.

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
____________________________________
Tiếng anh
Gv chuyên soạn giảng
__________________________________
Luyện tập toán
Tiết 10: LUYỆN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI LỚP TRIỆU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng: Xác định hàng, lớp của các chữ số trong một số. Phân tích được số thành tổng.Xác định giá trị của chữ số trong một số, làm tròn được số tới hàng trăm nghìn. Tạo lập được số có chín chữ số thỏa mãn yêu cầu cho trước.
- Năng lực: tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác.
- Phẩm chất:  nhân ái, chăm chỉ: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 4 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 4 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1/VLT tr.22: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp
- Gọi 1 HS đọc YC
- GV gọi nối tiếp HS nêu miệng các phần
- Gọi HSNX
- GV nhận xét, khen học sinh 




=> GV chốt cách xác định các chữ số trong 1 lớp của một số
	



- 1 HS đọc YC
-  HS nêu: Cho số 719 604 375
a/ Các chữ số thuộc lớp triệu của số đã cho là: 7; 1; 9
b/ Các chữ số thuộc lớp nghìn của số đã cho là: 6; 0; 4
c/ Các chữ số thuộc lớp đơn vị của số đã cho là: 3; 7; 5
- Học sinh nhận xét



	* Bài 2: VLT/19
a/ Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu)
b/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm
- GV cho học sinh lên thực hiện







- Gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, khen 
=> GV chốt lại cách viết số thành tổng

	


- 2 HS lên bảng làm bài
-HS đọc lại nội dung lời giải
a/ 40 500 017 = 40 000 000 + 500 000 + 10 + 7
100 100 101 = 100 000 000 + 100 000 + 100 + 1
b/ 200 430 500 = 200 000 000 + 400 000 + 30 000 + 500
7 000 000 + 500 000 + 3 000 + 20 = 7 503 020 

	* Bài 3: Số? VLT/19
- GV cho học sinh lên bảng làm





- Gọi HS nhận xét.
? Nhờ vào đâu để xác định giá trị của chữ số 9?
- YC HS nêu lại cách làm tròn số
   Gv chốt cách làm tròn số
	
- 4 HS lên bảng làm bài
[image: ]
-HS đọc lại nội dung lời giải



	* Bài 4: 
- GV gọi 1 hs đọc đề bài
- GV gọi HS nêu cách làm












- GV nhận xét, chốt kết quả:
  GV chốt cách lập số từ yêu cầu cho trước.
	
- Hs đọc đề 
- HS nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:
Mỗi số lập là số tròn trăm nghìn và sử dụng ít nhất các chữ số 0 nên 5 chữ số từ chữ số từ hàng đơn vị đến hàng chục nghìn là chữ số 0; Vì số có 9 chữ số có đủ các số đã cho nên 4 chữ số còn lại thuộc hàng trăm nghìn và lớp triệu được viết bởi các số 1, 2, 3; Lớp triệu đều là chữ số 1 và được sử dụng nhiều nhất nên có 1 chữ số 1 ở lớp triệu. 
Vậy các số lập được là: 112 300 000; 121 300 000; 211 300 000; 
113 200 000; 131 200 000; 
311 200 000


	3. HĐ Vận dụng
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau: Tiết 1 tuần 7
	
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


________________________________
Thứ Sáu ngày 13 tháng 10 năm 2023
Luyện tập tiếng việt
Tiết 6: LUYỆN TẬP VỀ VIẾT HOÀN CHỈNH ĐOẠN VĂN 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức: Nhận biết về danh từ và động từ để phân loại các nhóm từ; biết lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm phù hợp với ngữ cảnh của một đoạn hội thoại.
- Năng lực :tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác.
- Phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Tiếng Việt; 
2. Học sinh: Vở luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe

	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
	

	Hoạt động 1: HDHS làm bài tập trang 24, 25
- Đọc lại nội dung bài tập, nêu nội dung vần ôn tập trong tiết học:
- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

-Hs làm bài 





	Hoạt động 3: Chữa bài
* Bài 1/24: Đọc đoạn văn sau, gạch dưới từ không cùng nhóm với các từ còn lại
Mấy hôm nay, hoa ban nở trắng muốt như mây. Đàn bướm vàng dập dờn lúc bay, lúc lượn theo nhịp gió, đùa vui cùng hoa ban. Cây sổ đứng im lìm và thầm ghen với cây ban.
a/ hoa, nở, bay, lượn, đùa, đứng, ghen
b/ ban, bướm, gió, mây, dập dờn
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
a/ ? Tại sao từ “ hoa” là không cùng nhóm?
b/ ? Tại sao từ “dập dờn” không cùng nhóm với các từ còn lại?
- HS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quả.
 GV chốt thế nào là động từ
.Bài 2: cho học sinh hoạt động nhóm 4 thảo luận điền từ
Bài 2/25. Điền từ thích hợp để hoàn chỉnh văn bản ở dưới:
Lẵng nhẵng, ghen tị, hỏi, quấy rầy, lạnh lùng, quát, giận dỗi, trả lời
- GV cho HS đọc kết quả.
- HS đọc lại bài tập
- Gọi HS nhận xét, có thể yêu cầu HS giải thích vì sao lại điền từ đó vào chỗ chấm (Hỏi 1 vài từ như: lạnh lùng, quát, ghen tị)
- GV nhận xét, chốt kết quả.
? Các từ đã cho thuộc từ loại nào? (Động từ)
	









-1 Hs nêu
- 2 HS chữa bài
- HS giải thích
-Hs khác nhận xét bổ sung
- HS chữa bài vào vở.
a. hoa, nở, bay, lượn, đùa, đứng, ghen
b. ban, bướm, gió, mây, dập dờn










- HS đọc kết quả


	 GV nhắc nhở HS cần đọc kĩ nội dung đoạn, bài đã cho, dựa vào ngữ cảnh và nội dung bài để chọn từ cho phù hợp. 
	


	3. HĐ Vận dụng :
- Qua câu chuyện “Tại sao?” em hiểu ra điều gì?
- Gọi HS chia sẻ và nhận xét
=> GV chốt: Mỗi người sinh ra đều có một đặc điểm riêng biệt, không nên so sánh hay ghen tị với người khác.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________________
Tiếng anh
Gv chuyên soạn giảng
__________________________________
Khoa học
Tiết 12: GIÓ BÃO VÀ PHÒNG CHỐNG BÃO
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nêu và thực hiện được một số việc cần làm để phòng tránh bão
- Năng lực: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu học tập hình 6, hình 7
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV hỏi:
+ Gió có mấy cấp độ? 
+ Nêu các cấp gió và tác động của nó? Đến cấp độ nào thì cần phải đề phòng tác hại do gió gây ra?
	
- HS trả lời

	- GV giới thiệu- ghi bài
	- HS ghi bài vào vở và nêu yêu cầu cần đạt

	2. Hình thành kiến thức:
HĐ3: Phòng chống bão:
+ GV cho 1 HS đọc bản tin thời tiết, cả lớp đọc thầm.
	

- HS đọc

	+ Yêu cầu HS hoạt động theo cặp, quan sát hình 6 và trả lời 3 câu hỏi SGK trang 28.
	- HS thảo luận theo cặp

	- GV gọi HS chia sẻ, nhắc lại thiệt hại do bão gây ra ở địa phương em. Và nêu các cách phòng chống bão.
	- HS nêu

	- Yêu cầu HS hoạt động theo cặp, quan sát hình 7 cho biết các cách phòng chống bão
	- HS thảo luận theo cặp, hoàn thành phiếu.

		Hình
	Cách phòng chống bão

	7a
	Gia cố nhà cửa

	7b
	Cưa bớt cành cây

	7c
	Neo đậu tàu thuyền vào bến




	- GV gọi HS trình bày
	- HS nêu

	+ Ngoài 3 cách làm trên còn cách nào khác để phòng chống bão? (Nghe bản tin thời tiết, ngắt các thiết bị điện không cần thiết, không ra đường khi đang trong cơn bão,..)
	- HS trả lời

	- Gia đình và địa phương em đã thực hiện cách nào để phòng chống bão?
+ GV cho HS đọc mục Em đã học SGK trang 28
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS trả lời
- HS đọc

	4. Vận dụng:
	

	- Nhắc lại về cách phòng chống tác hại do bão gây ra.
	- HS nêu.

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
……………………………………………………………………………………	
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